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	BỘ QUỐC PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày        tháng      năm  2025


BÁO CÁO
Giải trình nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg 
ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-BQP ngày    tháng     năm 2025 của Bộ Quốc phòng) 

	TT
	NỘI DUNG QUY CHẾ 
	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
	LÝ DO SỬA ĐỔI

	1
	Tên Ủy ban Quốc gia và các bộ

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; 

Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Giao thông vận tải;

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
	Thay tên 
- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn bằng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại các điều: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại các điều: 9, 24, 28, 29, 36, 39, 41.

- Bộ Giao thông vận tải thành Bộ Xây dựng tại các điều: 7, 40, 41.

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam tại các điều: 7, 8.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các điều: 13, 17, 19, 29.
	Theo quy định khoản 1 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

	2
	Tại khoản 2 Điều 7

2. Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương được cập nhật định kỳ hàng năm và phê duyệt lại 5 năm một lần
	2. Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương trình Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương được cập nhật định kỳ hàng năm và phê duyệt lại 5 năm một lần.
	Phù hợp với khoản 1 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

	3
	Tại khoản 4 Điều 7

4. Các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, báo cáo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thẩm định, trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt và thông báo đến Ủy ban nhân nhân các tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố tại cơ sở, dự án.
	“4. Các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, báo cáo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thẩm định, trình Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phê duyệt và thông báo đến Ủy ban nhân nhân các tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố tại cơ sở, dự án”.
	Phù hợp với khoản 1 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

	4
	Tại khoản 5 Điều 7

5. Đối với các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ từ 50.000 m3 trở lên, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn hơn hoặc bằng 50.000 DWT, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định (Đối với các kho xăng dầu gắn liền với cảng xăng dầu thì xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu chung cho kho, cảng) báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt. 
	“5. Đối với các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ từ 50.000 m3 trở lên, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn hơn hoặc bằng 50.000 DWT, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định (Đối với các kho xăng dầu gắn liền với cảng xăng dầu thì xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu chung cho kho, cảng) báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phê duyệt. 
	Phù hợp với khoản 1 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

	5
	Tại khoản 7 Điều 7

Đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hoặc cơ quan chủ quản thẩm định, phê duyệt theo quy định (đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu không thuộc UBND huyện quản lý). Kế hoạch được thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để phối hợp thực hiện.
	7. Đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, trình Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định và phê duyệt (đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam quản lý thì do 2 Tập đoàn thẩm định và phê duyệt, Kế hoạch sau khi được Tập đoàn phê duyệt, thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp tỉnh để phối hợp triển khai, thực hiện). 
	Thực hiện theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

	6
	Tại khoản 1 Điều 8

1. Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
	1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đến cơ quan có thẩm quyền qua hệ thống trục liên thông quốc gia hoặc trên môi trường điện tử. 
	Thực hiện Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

	7
	Tại khoản 3 Điều 8

a) Đối với kế hoạch do Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt, trong thời hạn 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
b) Đối với kế hoạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

c) Đối với kế hoạch do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ƯPSCTD.
	a) Đối với kế hoạch do Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phê duyệt, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
b) Đối với kế hoạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

c) Đối với kế hoạch do Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
	Thực hiện theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ và Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 09/3/2025 của Thủ tướng chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, 2026 và Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

	8
	Tại Phụ lục II
	Cắt bổ nội dung “Bản đồ tỷ lệ 1/5000“.
	Phù hợp với Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ.
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	Bổ sung thêm điểm đ vào khoản 3 Điều 8
	đ) Đối với kế hoạch do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam phê duyệt, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tập đoàn có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD
	Làm cơ sở để Tập đoàn Xăng dầu và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thẩm định và phê duyệt kế hoạch.
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